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A CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN MỤC ĐÍCH QUỐC PHÕNG, AN NINH

1 Trụ sở làm việc Công an xã Trường Hà thuộc Công an huyện Hà Quảng,tỉnh Cao Bằng 0,10 0,10 0,10  Xã Trường Hà Tờ 56 2023
Quyết định số 4494/QĐ-BCA-H01 ngày 16/6/2022 của Bộ Công An V/v phê duyệt chủ trương đầu 

tư các dự án xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn biên giới thuộc công an các tỉnh

2 Trụ sở làm việc Công an xã Sóc Hà thuộc Công an huyện Hà Quảng,tỉnh Cao Bằng 0,16 0,16 0,16  Xã Sóc Hà Tờ 46 2023

3 Trụ sở làm việc Công an xã Lũng Nặm thuộc Công an huyện Hà Quảng,tỉnh Cao Bằng 0,09 0,09 0,09 Xã Lũng Nặm Tờ 41 xã Kéo Yên Cũ 2023

4 Trụ sở làm việc Công an xã Cần Yên thuộc Công an huyện Hà Quảng,tỉnh Cao Bằng 0,10 0,10 0,10 Xã Cần Yên Tờ 23 2023

5 Trụ sở làm việc Công an xã Cần Nông thuộc Công an huyện Hà Quảng,tỉnh Cao Bằng 0,23 0,23 0,23 Xã Cần Nông Tờ 55 2023

6 Trụ sở làm việc Công an xã Cải Viên thuộc Công an huyện Hà Quảng,tỉnh Cao Bằng 0,05 0,05 0,05 Xã Cải Viên Tờ 25 - Xã Vân An (Cũ) 2023

7 Trụ sở làm việc Công an xã Tổng Cọt thuộc Công an huyện Hà Quảng,tỉnh Cao Bằng 0,06 0,06 0,06  Xã Tổng Cọt Tờ 92 2023

8 Trụ sở làm việc Công an xã Nội Thôn thuộc Công an huyện Hà Quảng,tỉnh Cao Bằng 0,14 0,14 0,14  Xã Nội Thôn Tờ 101 2023

9 Trụ sở làm việc Công an xã Thanh Long thuộc Công an huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,20 0,20 0,20 Xã Thanh Long Tờ 51,58 2024
Thông báo số 5718/TB-H01-P3 ngày 11/8/2023 của Cục Kế hoạch và Tài chính, Bộ Công an về chỉ 

tiêu dự toán chi ngân sách nhà nước bổ sung năm 2022

10 Trụ sở làm việc Công an xã Yên Sơn thuộc Công an huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,13 0,13 0,13 Xã Yên Sơn Tờ 65 2024
Thông báo số 5718/TB-H01-P3 ngày 11/8/2023 của Cục Kế hoạch và Tài chính, Bộ Công an về chỉ 

tiêu dự toán chi ngân sách nhà nước bổ sung năm 2022

11 Trụ sở làm việc Công an xã Lương Thông thuộc Công an huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,08 0,08 0,08 Xã Lương Thông Tờ 86 2024

Thông báo số 5718/TB-H01-P3 ngày 11/8/2023 của Cục Kế hoạch và Tài chính, Bộ Công an về chỉ 

tiêu dự toán chi ngân sách nhà nước bổ sung năm 2022; Báo cáo số 2002/BC-UBND ngày 

26/7/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 tỉnh 

Cao Bằng

12 Trụ sở làm việc Công an xã Quý Quân thuộc Công an huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,20 0,20 0,20 Xã Quý Quân Tờ 01-BĐLN 2024
Thông báo số 5718/TB-H01-P3 ngày 11/8/2023 của Cục Kế hoạch và Tài chính, Bộ Công an về chỉ 

tiêu dự toán chi ngân sách nhà nước bổ sung năm 2022

13 Trụ sở làm việc Công an xã Đa Thông thuộc Công an huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,07 0,07 0,07 Xã Đa Thông Tờ 153 2024
Thông báo số 5718/TB-H01-P3 ngày 11/8/2023 của Cục Kế hoạch và Tài chính, Bộ Công an về chỉ 

tiêu dự toán chi ngân sách nhà nước bổ sung năm 2022

14 Cải tạo mở rộng cơ sở làm việc Công an huyện Hà Quảng thuộc Công an tỉnh Cao Bằng 4,20 4,20 1,99 2,21  TT Xuân Hoà Tờ 33,38,39,43 (tỷ lệ 1/500) 2022

Công văn số 2478/UBND-KT ngày 06/10/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng V/v chấp thuận 

địa điểm đầu tư xây dựng đầu tư xây dựng công trình Cải tạo mở rộng cơ sở làm việc Công an huyện 

Hà Quảng (Cơ sở 2); Công văn số 3271/UBND-KT ngày 09/12/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao 

Bằng V/v gia hạn thời gian chấp thuận địa điểm thực hiện đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, mở 

rộng cơ sở làm việc Công an huyện Hà Quảng (Cơ sở 2); Tờ trình số 2350/TTr-CAT-PH10 ngày 

19/9/2023 của Công an tỉnh Cao Bằng Về việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cơ sở làm việc 

Công an huyện Hà Quảng thuộc công an tỉnh Cao Bằng 

15 Cải tạo, nâng cấp các hạng mục công trình trong căn cứ chiến đấu huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,07 0,07 0,07
Xã Sóc Hà; Xã 

Trường Hà

Tờ 01, 02 - BĐLN xã Sóc Hà; 

01 - BĐLN (xã Nà Sác cũ) nay 

là xã Trường Hà

2024

Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng V/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp các hạng mục công trình trong căn cứ chiến đấu huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 124/QĐ-UBND.m ngày 06/12/2023 của UBND tỉnh Cao 

Bằng V/v Phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp các hạng mục công trình trong căn cứ chiến đấu huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 

16

Xây dựng chốt chiến đấu Dân quân thường trực biên giới đất liền xã Cần Yên, huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao Bằng (Bao gồm cả hạng mục đường vào và chốt chiến đấu Dân quân thường trực biên giới đất 

liền xã Cần Yên)

3,52 3,52 0,18 0,02 3,32 Xã Cần Yên
Tờ 6,7,10 xã Cần Yên (Cũ); Tờ 

02-BĐLN
2024

Công văn số 3504A/BTM-DQTV ngày 16/10/2023 của Quân khu 1 về việc xây dựng chốt chiến đấu 

dân quân tự vệ biên giới đất liền; Văn bản số 4585/BCH-TM ngày 14/11/2023 của Bộ chỉ huy quân 

sự tỉnh Cao Bằng về việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2024

17 Đầu tư xây dựng doanh trại Ban CHQS huyện Hà Quảng/Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng/Quân khu 1 3,35 3,35 0,56 0,76 2,03  TT Xuân Hoà 
Tờ số: 01 (tỷ lệ 1/10.000); 

55,57,58 (tỷ lệ 1/500); 
2022

Quyết định 2541/QĐ-BQP ngày 27/7/2021 của Bộ Quốc Phòng V/v phê duyệt danh mục dự án mở 

mới thuộc Kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm 2021 - 2025 nguồn NSQP (Công trình phổ thông); Văn 

bản số 674/BCH-TM ngày 02/10/2021 của Ban chỉ huy quân sự huyện Hà Quảng; Quyết định số 

3797/QĐ-QK ngày 19/12/2022 của Quân Khu I quyết định phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng 

doanh trại Ban CHQS huyện Hà Quảng/Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng đến năm 2035 và những năm tiếp 

theo; QĐ số 3141/QĐ-BQP ngày 20/8/2022 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án ĐTXDdoanh 

trại BCHQS huyện Hà Quảng/Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng/Quân Khu 1

18 Trụ sở làm việc Công an xã Lương Can thuộc Công an huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,10 0,10 0,10 Xã Lương Can Tờ 44 2025

Quyết định số 2221/QĐ-CAT-PH10 ngày 05/9/2024 của Công an tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt 

hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trụ sở làm việc Công an các xã thuộc Công an huyện Hà 

Quảng, Hòa An, tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 27/6/2024 của Uỷ ban nhân 

dân huyện Hà Quảng V/v phê duyệt Điều chỉnh cục bộ vị trí trụ sở Công an xã thuộc Đồ án quy 

hoạch chung xây dựng xã Lương Can, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2030

19 Trụ sở làm việc Công an thị trấn Xuân Hòa thuộc Công an huyện Hà Quảng,tỉnh Cao Bằng 0,13 0,13 0,13 TT Xuân Hoà Tờ 18-5 2025
Thông báo số 6427/TB-H01-P4, ngày 15/8/2024 của Cục Kế hoạch và Tài chính Bộ Công an về việc 

Thông báo Chỉ tiêu bổ sung kinh phí năm 2024

20 Trụ sở làm việc Công an thị trấn Thông Nông thuộc Công an huyện Hà Quảng,tỉnh Cao Bằng 0,12 0,12 0,12 TT Thông Nông Tờ 67 2025

Căn cứ Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 của UBND Cao Bằng về ban hành Đề án 

đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (giai đoạn 2023-2025, 

tầm nhìn đến năm 2030)

Căn cứ pháp lý (văn bản ghi vốn, văn bản chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ,..)

Quyết định số 4494/QĐ-BCA-H01 ngày 16/6/2022 của Bộ Công An V/v phê duyệt chủ trương đầu 

tư các dự án xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn biên giới thuộc công an các tỉnh; Quyết 

định số 2088/QĐ-UBND tỉnh Cao Bằng về phê duyệt phương án sắp xếp lại cơ sở nhà đất thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Cao Bằng

Quyết định số 4494/QĐ-BCA-H01 ngày 16/6/2022 của Bộ Công An V/v phê duyệt chủ trương đầu 

tư các dự án xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn biên giới thuộc công an các tỉnh; Công 

văn số 220/UBND-TNMT ngày 24/1/2022 đề xuất UBND tỉnh các vị trí đất dự kiến cho công an xã, 

thị trấn của huyện Hà Quảng

Biểu 07/CH

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2025 HUYỆN HÀ QUẢNG - TỈNH CAO BẰNG
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Dự án, 
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21 Trụ sở làm việc Công an xã Hồng Sỹ thuộc Công an huyện Hà Quảng,tỉnh Cao Bằng 0,20 0,20 0,20 Xã Hồng Sỹ Tờ 36 2025

Quyết định số 107/QĐ-UBND.m ngày 08/11/2023 của Công an tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt dự 

án: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở làm việc Công an xã thuộc các huyện Hòa An, Hà Quảng, tỉnh 

Cao Bằng

22 Trụ sở làm việc Công an xã Mã Ba thuộc Công an huyện Hà Quảng,tỉnh Cao Bằng 0,07 0,07 0,07 Xã Mã Ba Tờ 29 2025
Thông báo số 6427/TB-H01-P4, ngày 15/8/2024 của Cục Kế hoạch và Tài chính Bộ Công an về việc 

Thông báo Chỉ tiêu bổ sung kinh phí năm 2024

23 Trụ sở làm việc Công an xã Ngọc Đào thuộc Công an huyện Hà Quảng,tỉnh Cao Bằng 0,05 0,05 0,05 Xã Ngọc Đào Tờ 31 2025

Căn cứ Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 của UBND Cao Bằng về ban hành Đề án 

đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (giai đoạn 2023-2025, 

tầm nhìn đến năm 2030)

24 Trụ sở làm việc Công an xã Ngọc Động thuộc Công an huyện Hà Quảng,tỉnh Cao Bằng 0,12 0,12 0,12 Xã Ngọc Động Tờ 73 2025
Thông báo số 6427/TB-H01-P4, ngày 15/8/2024 của Cục Kế hoạch và Tài chính Bộ Công an về việc 

Thông báo Chỉ tiêu bổ sung kinh phí năm 2024

25 Trụ sở làm việc Công an xã Thượng Thôn thuộc Công an huyện Hà Quảng,tỉnh Cao Bằng 0,14 0,14 0,14 Xã Thượng Thôn Tờ 33 2025

Quyết định số 107/QĐ-UBND.m ngày 08/11/2023 của Công an tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt dự 

án: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở làm việc Công an xã thuộc các huyện Hòa An, Hà Quảng, tỉnh 

Cao Bằng

B DỰ ÁN DO THỦ TƢỚNG CHẤP THUẬN CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ

7,97 3,54 4,43 0,54 1,26 2,63 Xã Cần Yên

Tờ số: 30,35,36,44, 

45,53,54,55,61,67, 73,74  (tỷ lệ 

1/1000); 02 (tỷ lệ 1/10.000)

2023

9,99 4,12 5,87 0,31 2,37 3,19 Xã Lương Thông

Tờ số: 27,28,44,64, 

65,85,86,104,129, 

151,152,172,173, 191 (tỷ lệ 

1/1000); 03,04 (tỷ lệ 1/10.000)

2023

16,75 4,83 11,92 2,86 5,98 3,08 Xã Đa Thông

Tờ số: 8,17,34,35,54,77,94, 

96,116,117, 136,137,153,

154 (tỷ lệ 1/1000); 01,02 (tỷ lệ 

1/10.000)

2023

2,08 0,43 1,65 1,64 0,01 TT Thông Nông Tờ số: 01, (tỷ lệ 1/10.000) 2023

C
CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH CHẤP THUẬN MÀ PHẢI 

THU HỒI ĐẤT

1 Hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu tái định cư thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 4,20 4,20 3,03 1,17  TT Xuân Hoà Tờ 10,18 2021

Quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Về chủ 

trương đầu tư Dự án: Hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu tái định cư thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao Bằng; Báo cáo số 3096/BC-UBND ngày 17/11/2021 của UBND huyện Hà Quảng V/v Báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu tái định cư thị trấn Xuân Hòa, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch số 1444/KH-UBND ngày 11/8/2020 của Uỷ ban nhân 

dân huyện Hà Quảng V/v Kế hoạch đầu tư công năm 2021 huyện Hà Quảng

21,52 1,22 20,30 5,55 8,99 0,46 5,30  TT Xuân Hoà 

Tờ 50-5; 49-5; 45-5; 44-5; 43-

5; 38-5; 39-5; 37-5; 31-5; 30-5; 

29-5; 28-5; 22-5; 21-5; 14-5; 

13-5; 17; 16; 12; 11; 8; 7; 2; 4; 

129-10.000; 130-10.000

2022

5,20 0,27 4,93 2,31 0,23 1,06 1,32  Xã Trường Hà 
Xã Nà Sác cũ thuộc các tờ: 48; 

50; 49; 57; 61-10.000
2022

0,97 0,97 0,60 0,37  Xã Nội Thôn Tờ 20,30 2023

0,85 0,85 0,55 0,30  Xã Cải Viên Tờ 73,74 Xã Vân An Cũ 2023

4 Đường GTNT UBND xã - Hoà Trung, xã Ngọc Động, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,03 0,03 0,02 0,01  Xã Ngọc Động Tờ 82,89,90 2023
QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân 

sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia

5 Đường nội đồng Đà Sa - Nà Khau, xã Đa Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,33 0,33 0,13 0,20  Xã Đa Thông Tờ 97,117 2023

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh V/v phân bổ ngân sách nhà nước năm 

2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; QĐ 3242/QĐ - 

UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia

6 Đường nội đồng Phai Piếu - Bản Chang, xã Đa Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,14 0,14 0,05 0,09  Xã Đa Thông Tờ 97,117 2023

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh V/v phân bổ ngân sách nhà nước năm 

2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; QĐ 3242/QĐ - 

UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia; QĐ số 49/QĐ-UBND 

ngày 29/3/2022 của UBND xã Đa Thông

7
Nâng cấp đường GTNT loại C từ nhà bia tưởng niệm đến nhóm Cô Mười (Xóm Nặm Đin), xã Cải 

Viên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,04 0,04 0,01 0,03  Xã Cải Viên 

Tờ 08,15,24,25 

(Xã Vân An cũ)
2023

QĐ 1390/QĐ-BQP ngày 26/4/2022 của Bộ Quốc Phòng V/v phê duyệt chủ chương đầu tư dự án đầu 

tư xây dựng công trình (giai đoạn 2) Khu kinh tế Quốc phòng Thông Nông - Hà Quảng, tỉnh Cao 

Bằng/QK1; Quyết định số 2628/QĐ-BQP ngày 18/7/2022 của Bộ Quốc Phòng V/v phê duyệt "Điều 

chỉnh quy hoạch khu kinh tế - quốc phòng Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng/Quân khu 1 đến năm 2025"

8 Đường Làng Can - Roỏng Thốc, xã Lương Can, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,05 0,05 0,01 0,02 0,02  Xã Lương Can Tờ 60 2023
QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân 

sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia

1

Dự án: Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân 

tộc các tỉnh miền núi, trung du phía bắc, tỉnh Cao Bằng. Tiểu dự án: Cải tạo nâng cấp đường tỉnh lộ 

204 (đoạn thị trấn Thông Nông - xã Cần Yên), huyện Hà Quảng.

Quyết định số 716/QĐ-TTg ngày 13/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chủ trương đầu 

tư Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân 

tộc các tỉnh miền núi, trung du phía bắc, tỉnh Cao Bằng" sử dụng vốn vay Nhật Bản. Quyết định 

1888/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng V/v giao kế hoạch đầu tư vốn ngân 

sách nhà nước năm 2023

2 Đường tránh thị trấn Xuân Hoà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Kế hoạch số 2170/KH-UBND ngày 19/8/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng V/v Kế hoạch 

đầu tư công năm 2022 tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về chủ trương đầu tư dự án Đường tránh thị trấn Xuân Hoà, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Cao Bằng Về việc Phê duyệt dự án Đường tránh thị trấn Xuân Hoà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng; 

Quyết định số 3475/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 của UBND huyện Hà Quảng phê duyệt hồ sơ thiết 

kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Đường tránh thị trấn Xuân Hoà, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 của UBND tỉnh Cao Bằng Về việc 

điều chỉnh diện tích công trình, dự án đã được phê duyệt tại Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện 

Hà Quảng (Đợt 1)

3
Đường giao thông liên xã: Đoạn xóm Làng Lỷ, Nội Thôn - Xóm Bản Khẻng, xã Cải Viên, huyện Hà 

Quảng

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân 

sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia
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9 Đường giao thông nội đồng xóm Lũng Pươi, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng 0,02 0,02 0,02  Xã Sóc Hà Tờ 14,15 2023
QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân 

sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia; 

10
Mở mới đường GTNT Lũng Chang - Lũng Khoen xóm Độc Kít xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao Bằng
0,63 0,63 0,63 Xã Ngọc Đào

Tờ 61-BĐLN Xã Phù Ngọc 

(Cũ)
2024

Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công 

năm 2024 (Dự kiến lần 1)

11 Đổ bê tông đường nội đồng (Nà Vừ), xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,30 0,30 0,20 0,10 Xã Ngọc Đào Tờ 41,42 - Xã Đào Ngạn (Cũ) 2024
Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công 

năm 2024 (Dự kiến lần 1)

12 Đổ bê tông đường GTNT (Tín Đeng-Bó Mèo Văn) xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,15 0,15 0,10 0,05 Xã Ngọc Đào
Tờ 42,46,47,50 - Xã Đào Ngạn 

(Cũ)
2024

Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công 

năm 2024 (Dự kiến lần 1)

13 Đổ bê tông đường nội đồng Bố Khuất -Thôm Nưa, xóm Kéo Chang, xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng 0,07 0,07 0,03 0,04 Xã Ngọc Đào Tờ 40,41 - Xã Đào Ngạn (Cũ) 2024
Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công 

năm 2024 (Dự kiến lần 1)

14 Đường GTNT Lũng Xàm, xã Quý Quân, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,30 0,30 0,30  Xã Quý Quân Tờ 01 - BĐLN 2024

QĐ số 4464/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 của UBND huyện Hà Quảng; Kế hoạch số 2217/KH-

UBND ngày 10/7/2023 của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Dự kiến lần 

1)

3,07 0,21 2,85 0,52 0,32 2,01 TT Thông Nông

47,55,61,66,67,71,75,77 

(1/500); 18,28,36,39 (1/1.000); 

01 (1/10.000)

2024

0,24 0,24 0,24 Xã Đa Thông 02 (1/10.000) 2024

16
Nâng cấp đường GTNT Lũng Bông-Khau Sở, xóm Lũng Bông, xã Hồng Sỹ, huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao Bằng
0,60 0,60 0,60  Xã Hồng Sỹ 

Tờ 49,50,58,59, 

60,61,54,46,53,47 - Xã Sỹ Hai 

(Cũ)

2024

QĐ số 4457/QĐ-UBND ngày19/10/2022 của UBND huyện Hà Quảng; Kế hoạch số 2217/KH-

UBND ngày 10/7/2023 của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Dự kiến lần 

1)

17
Mở mới đường GTNT từ Làng Linh đến Lũng Mềnh, xóm Lũng Ngần, xã Hồng Sỹ, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao Bằng
0,18 0,18 0,18  Xã Hồng Sỹ Tờ 81,82,83 - Xã Hồng Sỹ (Cũ) 2024

Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công 

năm 2024 (Dự kiến lần 1)

18 Đường nội đồng Cốc Chia - Nà Tẻ, xã Đa Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,05 0,05 0,03 0,02  Xã Đa Thông Tờ 138,154 2024
Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công 

năm 2024 (Dự kiến lần 1)

19 Đường GTNT Cọt Nưa - Lũng Mắn, xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,11 0,11 0,11 Xã Tổng Cọt Tờ 41,78,64 2024

QĐ số 3764/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng; Quyết định số 

5326/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn 

ngân sách trung ương năm 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia; Kế hoạch số 

2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 

2024 (Dự kiến lần 1)

0,08 0,08 0,08  Xã Tổng Cọt Tờ 71,72 2024

0,05 0,05 0,05  Xã Hồng Sỹ Tờ 01-BĐLN 2024

21 Đường GTNT Lũng Đa - Cô Mười, xã Cải Viên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,08 0,08 0,02 0,03 0,03  Xã Cải Viên 
Tờ 4,8,01-BĐLN xã Vân An 

(Cũ)
2024

QĐ số 4480/QĐ-UBND ngày 20/10/2022 của UBND huyện Hà Quảng; Kế hoạch số 2217/KH-

UBND ngày 10/7/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Dự 

kiến lần 1)

22 Bê tông đường GTNT Cha Vạc - nhóm Cô Phầy, xã Cải Viên 0,07 0,07 0,02 0,05  Xã Cải Viên 
Tờ 38,47,59,01-BĐLN - Xã 

Vân An (Cũ)
2024

Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công 

năm 2024 (Dự kiến lần 1)

23
Đường GTNT liên xã: Pó Dài xã Nội Thôn - Tả Cán xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao Bằng
0,25 0,25 0,20 0,05  Xã Nội Thôn Tờ 02- BĐLN 2024

QĐ số 3628/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng; Kế hoạch số 2217/KH-

UBND ngày 10/7/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Dự 

kiến lần 1)

24 Đường GTNT từ nhóm Pò Tán sang Lũng Nặm xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,06 0,06 0,01 0,05  Xã Lũng Nặm 
Tờ 28,39,49,01-BĐLN Xã 

Lũng Nặm (Cũ)
2024

Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công 

năm 2024 (Dự kiến lần 1)

25 Mở mới đường GTNT Lũng In-Lũng Chấn, xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,05 0,05 0,02 0,03  Xã Lũng Nặm 
Tờ 90,95,96,01-BĐLN Xã 

Lũng Nặm (Cũ)
2024

QĐ số 4482/QĐ-UBND ngày 20/10/2022 của UBND huyện Hà Quảng; Kế hoạch số 2217/KH-

UBND ngày 10/7/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Dự 

kiến lần 1)

26 Bê tông tuyến Cả Thổ-Nặm Nà, xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,06 0,06 0,01 0,05  Xã Thượng Thôn 
Tờ 110,111,112,02-BĐLN xã 

Thượng Thôn (Cũ)
2024

QĐ số 4460/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 của UBND huyện Hà Quảng; Kế hoạch số 2217/KH-

UBND ngày 10/7/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Dự 

kiến lần 1)

27 Đường GTNT Mũng Mùn-Tràng Đi, xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,10 0,10 0,02 0,08  Xã Thượng Thôn 
Tờ 2,10,21,01-BĐLN xã 

Thượng Thôn (Cũ)
2024

Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công 

năm 2024 (Dự kiến lần 1)

28 Đường GTNT Mạ Rảng-Lũng Hoài, xã Mã Ba, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,12 0,12 0,02 0,10  Xã Mã Ba 

Tờ 71,72,73,02-BĐLN xã Mã 

Ba (Cũ); Tờ 29,30,34,35,01-

BĐLN xã Hạ Thôn (Cũ)

2024

QĐ số 4458/QĐ_UBND ngày 19/10/2022 của UBND huyện Hà Quảng; Kế hoạch số 2217/KH-

UBND ngày 10/7/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Dự 

kiến lần 1)

29 Đường GTNT Lũng Niểng - Lũng Nọi, xã Mã Ba, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,09 0,09 0,09  Xã Mã Ba Tờ 64,65,66 xã Mã Ba (Cũ) 2024
Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công 

năm 2024 (Dự kiến lần 1)

20
Đường giao thông liên xã Hồng Sỹ - Tổng Cọt, huyện Hà Quảng (Lũng Lặc Hồng Sỹ - Thiêng Ngoạ, 

xã Tổng Cọt)

Quyết định số 1583/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 của UBND huyện Hà Quảng V/v giao mục tiêu, 

nhiệm vụ và kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm 

nghèo bền vững năm 2023 - Tiểu dự án 2; Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của 

UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Dự kiến lần 1)

15
Đường giao thông liên xã: Xã Lương Can - TT. Thông Nông - Xã Đa Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao Bằng

Quyết định số 1583/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 của UBND huyện Hà Quảng V/v giao mục tiêu, 

nhiệm vụ và kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm 

nghèo bền vững năm 2023 - Tiểu dự án 2; Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của 

UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Dự kiến lần 1); Quyết định số 1080/QĐ-

UBND ngày 27/8/2024 của UBND tỉnh Cao Bằng V/v Điều chỉnh công trình, dự án tại Quyết định 

số 251/QĐ-UBND ngày 05/3/2024 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2024 huyện Hà Quảng (Đợt 2)
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30 Đường GTNT Vài Thai - Pèng, xã Yên Sơn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,07 0,07 0,03 0,04  Xã Yên Sơn Tờ 3,01 - BĐLN 2024
Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công 

năm 2024 (Dự kiến lần 1)

5,19 1,73 3,45 0,13 0,97 0,02 2,34  Xã Thanh Long 

Tờ BĐ 1 (1/10,000); 

5,9,10,13,14,18,19,20,25 

(1/1000)

2024

6,84 2,31 4,53 1,87 2,66  Xã Yên Sơn 

Tờ BĐ 01,02 (1/10,000); 

37,38,39,48,49,50,51,61,62,63,

64,70,71,78,79 (1/1000).

2024

32 Đường nội đồng Bản Gải - Bó Rẳng, xã Cần Yên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,07 0,07 0,03 0,04  Xã Cần Yên Tờ 23,29 Xã Cần Yên (Cũ) 2024

QĐ số 4455/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 của UBND huyện Hà Quảng; Kế hoạch số 2217/KH-

UBND ngày 10/7/2023 của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Dự kiến lần 

1)

33 Đường GTNT nội đồng xã Cần Yên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,39 0,39 0,25 0,14  Xã Cần Yên 
Tờ 34,37,42,43 - Xã Vị Quang 

(Cũ)
2024

Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công 

năm 2024 (Dự kiến lần 1)

34 Đường giao thông Khuổi Diều, xã Lương Can, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,08 0,08 0,02 0,02 0,04  Xã Lương Can  Tờ 12,22,32,01-BĐLN 2024

QĐ số 5329/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v phê duyệt Báo cáo kinh 

tế kỹ thuật xây dựng Công trình: Đường giao thông Khuổi Diểu, xã Lương Can, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND huyện Hà Quảng Kế 

hoạch đầu tư công năm 2024 (Dự kiến lần 1)

35
Đường giao thông liên xã: Đoạn xóm Bản Láp, xã Quý Quân - Nà Cháo, Lũng Mật, xã Sóc Hà, huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,10 0,10 0,03 0,07  Xã Sóc Hà 

Tờ 65,66,71,76, 81,83,02-

BĐLN
2024

QĐ số 4441/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 của UBND huyện Hà Quảng; Kế hoạch số 2217/KH-

UBND ngày 10/7/2023 của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Dự kiến lần 

1)

36
Đường giao thông Nà Đuồn (nối tiếp) và xây mới cầu vượt lũ Nà Đuốm - Nà Đin xóm Nà Nghiêng, 

xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng
0,05 0,05 0,03 0,02  Xã Sóc Hà Tờ 38,39,44,45 2024

Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công 

năm 2024 (Dự kiến lần 1)

37 Ổn định dân cư xóm Cô Mười, xã Cải Viên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 2,094 0,052 2,042 0,035 0,004 2,00  Xã Cải Viên 
Tờ số:  01 (tỷ lệ 1/10.000); 

8,15,25 (tỷ lệ 1/1000)
2023

38 Ổn định dân cư xóm Ngườm Vài, xã Nội Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 3,614 0,170 3,444 1,081 2,36  Xã Nội Thôn 
Tờ số:  DC02 (tỷ lệ 1/10.000); 

5,7,8,11,12,15,16 (tỷ lệ 1/1000)
2023

39
Nâng cấp, mở rộng đường liên xóm từ Quốc lộ 4A đến Giằng Hán – Kéo Sỹ, xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao Bằng
2,581 0,741 1,840 0,076 0,122 1,64  Xã Tổng Cọt 

Tờ số: 02 (tỷ lệ 1/10.000); 

43,44,58,68,69,82,93,

95,103,104 (tỷ lệ 1/1000);

2023

40 Mở mới tuyến đường Tả Cáp – Nà Ca, xã Cần Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 4,417 0,052 4,365 0,433 2,121 1,81  Xã Cần Nông 

Tờ số:  01 (tỷ lệ 1/10.000); 

55,64,65,73,74,80,81 (tỷ lệ 

1/1000)

2023

4,29 4,29 0,05 4,14 0,10  TT Xuân Hoà Tờ 1, 2, 22, 27 2024

4,26 4,26 0,13 3,65 0,49  Xã Quý Quân 
Tờ 1, 2, 17, 21, 25, 26, 38, 43, 

49, 57
2024

4,72 0,09 4,63 2,65 1,99  Xã Đa Thông Tờ 3, 162, 163, 164, 174 2024

1,23 0,39 0,84 0,003 0,57 0,26  TT Thông Nông Tờ 27,28,58,59,01-BĐLN 2024

42 Kè chống sạt lở xóm Dẻ Gà, Bản Lích, xã Lương Thông 0,15 0,15 0,05 0,10 Xã Lương Thông Tờ 104 2024
Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công 

năm 2024 (Dự kiến lần 1)

43  Mương thủy lợi Rằng Hán xóm Kéo Sỹ, xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,02 0,02 0,01 0,01  Xã Tổng Cọt Tờ 103,104 2024

QĐ số 4465/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 của UBND huyện Hà Quảng; Kế hoạch số 2217/KH-

UBND ngày 10/7/2023 của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Dự kiến lần 

1)

44
Mương thủy lợi xóm Cọt Phố 01 tuyến Rằng Pú-Lũng Khuyen, xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao Bằng
0,03 0,03 0,02 0,01  Xã Tổng Cọt Tờ 102,108 2024

QĐ số 3734/QĐ-UBND ngày 9/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng; Kế hoạch số 2217/KH-UBND 

ngày 10/7/2023 của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Dự kiến lần 1)

45
Xây dựng bể nước SHTT nhóm hộ Cô Mười xóm Nặm Đin, xã Cải Viên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 

Bằng
0,02 0,02 0,02  Xã Cải Viên Tờ 8 (Xã Vân An cũ) 2023

QĐ 1390/QĐ-BQP ngày 26/4/2022 của Bộ Quốc Phòng V/v phê duyệt chủ chương đầu tư dự án đầu 

tư xây dựng công trình (giai đoạn 2) Khu kinh tế Quốc phòng Thông Nông - Hà Quảng, tỉnh Cao 

Bằng/QK1; Quyết định số 2628/QĐ-BQP ngày 18/7/2022 của Bộ Quốc Phòng V/v phê duyệt "Điều 

chỉnh quy hoạch khu kinh tế - quốc phòng Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng/Quân khu 1 đến năm 2025"

31 Đường giao thông liên xã Thanh Long - Yên Sơn

Quyết định số 1583/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 của UBND huyện Hà Quảng V/v giao mục tiêu, 

nhiệm vụ và kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm 

nghèo bền vững năm 2023 - Tiểu dự án 2; Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của 

UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Dự kiến lần 1); Quyết định số 1080/QĐ-

UBND ngày 27/8/2024 của UBND tỉnh Cao Bằng V/v Điều chỉnh công trình, dự án tại Quyết định 

số 251/QĐ-UBND ngày 05/3/2024 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2024 huyện Hà Quảng (Đợt 2)

Cải tạo, nâng cấp đường từ thị trấn Xuân Hòa - thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng41

Quyết định số 1390/QĐ-BQP ngày 26/4/2022 của Bộ Quốc Phòng V/v phê duyệt chủ trương đầu tư 

dự án ĐTXD công trình (giai đoạn 2) Khu kinh tế Quốc phòng Thông Nông - Hà Quảng, tỉnh Cao 

Bằng/Quân khu 1; Quyết định số 351/QĐ-BQP ngày 31/01/2023 của Bộ Quốc phòng phê duyệt dự 

án đầu tư xây dựng công trình (giai đoạn 2) Khu kinh tế Quốc phòng Thông Nông - Hà Quảng, tỉnh 

Cao Bằng/Quân khu 1. Văn bản ghi vốn: Thông báo số 3131/TB-KHĐT ngày 18/5/2023 của Cục Kế 

hoạch đầu tư, Bộ Quốc phòng; Tờ trình số 716/TTr-ĐKT ngày 29/6/2023 của Đoàn 779/Quân khu 1 

V/v bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng;

Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 30/5/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt dự án; Quyết 

định số 1242/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt điều chỉnh dự án; 

Văn bản số 778/BQLDA-QLDA ngày 05/8/2024 của Ban quản lý dự án giao thông tỉnh Cao Bằng 

V/v đăng ký bổ sung danh mục công trình dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024; Tờ trình số 

2582/TTr-UBND ngày 15/8/2024 của UBND huyện Hà Quảng về việc đăng ký Danh mục các công 

trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2024 

(Điều chỉnh, bổ sung đợt 3)



Đất trồng 

lúa (Ha)

Đất rừng 

phòng hộ 

(Ha) 

Đất rừng 

đặc dụng 

(Ha)

Đất rừng 

xản xuất 

(Ha)

Đất khác  

(Ha)

Căn cứ pháp lý (văn bản ghi vốn, văn bản chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ,..)STT Hạng mục

Diện 

tích Kế 

hoạch  

(Ha)

Diện tích 

hiện 

trạng  

(Ha)

Tăng thêm Vị trí, địa điểm
Dự án, 

công trình 

đăng ký 

mới

Diện tích 

(Ha)

Diện tích chia theo loại đất

Địa điểm 

(đến cấp xã)
Số tờ

Dự án, 

công trình 

chuyển 

tiếp từ 

năm 20..

46 Làm mới nước SHTT Nà Tôm, Quang Trung 2, xã Lương Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,01 0,01 0,01 Xã Lương Thông Tờ 04- BĐLN 2024

QĐ số 4479/QĐ-UBND ngày 20/10/2022 của UBND huyện Hà Quảng; Kế hoạch số 

2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 

2024 (Dự kiến lần 1)

47 Nước sinh hoạt xóm Lũng Tô, xã Nội Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,01 0,01 0,01  Xã Nội Thôn Tờ 54 2024

QĐ số 4461/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 của UBND huyện Hà Quảng; Kế hoạch số 2217/KH-

UBND ngày 10/7/2023 của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Dự kiến lần 

1)

48 Bể nước sinh hoạt tập trung xóm Rủ Rả, xã Nội Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao bằng 0,01 0,01 0,01  Xã Nội Thôn Tờ 120 2024

Quyết định số 5326/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch 

vốn ngân sách trung ương năm 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia; Kế hoạch số 

2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Dự 

kiến lần 1)

49 Xây mới nhà văn hóa xóm Đào Bắc, xã Ngọc Đào, huyện hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,02 0,02 0,02 Xã Ngọc Đào Tờ 15 - Xã Đào Ngạn (Cũ) 2024
Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công 

năm 2024 (Dự kiến lần 1)

50 Xây mới nhà văn hóa xóm Kéo Chang, xã Ngọc Đào, huyện hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,02 0,02 0,02 Xã Ngọc Đào Tờ 30 - Xã Đào Ngạn (Cũ) 2024
Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công 

năm 2024 (Dự kiến lần 1)

51
Nhà văn hóa trung tâm huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng (Bao gồm cả phần đường giao thông vào 

Nhà văn hóa trung tâm huyện Hà Quảng)
1,03 1,03 0,84 0,20  TT Xuân Hoà Tờ 17-5,23-5 2024

Quyết định số 5326/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch 

vốn ngân sách trung ương năm 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia; Kế hoạch số 

2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Dự 

kiến lần 1)

52 Nâng cấp nhà văn hóa xóm Địa Long, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng 0,09 0,09 0,09  Xã Sóc Hà Tờ 16 2024
Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công 

năm 2024 (Dự kiến lần 1)

53 Trường PT Dân tộc bán trú TH&THCS Bình Lãng, xã Thanh Long, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,14 0,14 0,14  Xã Thanh Long Tờ 45 - Xã Bình Lãng (Cũ) 2024

QĐ số 5528/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND huyện Hà Quảng; Kế hoạch số 2217/KH-

UBND ngày 10/7/2023 của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Dự kiến lần 

1)

54 Trường mầm non Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,20 0,17 0,03 0,03  Xã Trường Hà Tờ 40 2024

Văn bản 01/2024/PĐ ngày 08/6/2024 của Công ty cổ phần cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh V/v đăng 

ký tài trợ xây dựng trường mầm non Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng; Văn bản số 

1964/UBND-GD ĐT ngày 25/6/2024 của UBND huyện Hà Quảng V/v nhất trí tiếp nhận nguồn tài 

trợ và bàn giao mặt bằng để xây dựng công trình trường mầm non Pác Bó; Tờ trình số 2187/TTr-

UBND ngày 10/7/2024 của UBND huyện Hà Quảng về việc đăng ký Danh mục các công trình, dự 

án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2024 (Điều chỉnh, 

bổ sung đợt 3)

55 Xây mới chợ Cần Yên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,28 0,28 0,28  Xã Cần Yên Tờ 23 2023

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân 

sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia; Quyết 

định số 4763/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND huyện Hà Quảng về việc phê duyệt dự án 

công trình: Xây mới chợ Cần Yên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 726/QĐ-UBND 

ngày 14/6/2024 của UBND tỉnh Cao Bằng Về việc điều chỉnh diện tích công trình, dự án đã được 

phê duyệt tại Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Hà Quảng (Đợt 1)

56 Sân vận động xã Đa Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,54 0,54 0,54  Xã Đa Thông Tờ 117 2023

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh V/v phân bổ ngân sách nhà nước năm 

2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; QĐ 3242/QĐ - 

UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia

57 Xây dựng trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hà Quảng 0,28 0,28 0,21 0,07  TT Xuân Hoà 
Tờ 31-5, 32-5, 37-5 (Tỷ lệ 

1/500)
2022

Quyết định số 945/QĐ-BTP ngày 03/16/2021 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 

dự án: Đầu tư trụ sở cơ quan THADS giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục Khu tỉnh Cao Bằng, vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang 

và huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu
2023

- Hồ chứa nước sinh hoạt vải địa Lũng Hóng xã Thượng Thôn 0,32 0,32 0,32  Xã Thượng Thôn Tờ số: 01 (1/10000); 45 2023

- Hồ chứa nước sinh hoạt vải địa Lũng Chúp xã Thượng Thôn 0,22 0,22 0,22  Xã Thượng Thôn Tờ số: 01 (1/10000); 25 2023

- Hồ chứa nước sinh hoạt vải địa Bó Pu xã Thượng Thôn 0,41 0,41 0,24 0,17  Xã Thượng Thôn Tờ số: 200 (1/10000); 162 2023

- Hồ chứa nước sinh hoạt vải địa xóm Lũng Sang xã Thượng Thôn 0,30 0,30 0,30  Xã Thượng Thôn Tờ số: 134 (1/1000) 2023

- Hồ chứa nước sinh hoạt vải địa Cả Poóc xã Mã Ba 0,21 0,21 0,21  Xã Mã Ba Tờ số: 02 (1/10000); 56,57 2023

- Hồ chứa nước vải địa xóm Kéo Nặm xã Mã Ba 0,22 0,22 0,22  Xã Mã Ba Tờ số: 139 (1/1000) 2023

- Hồ chứa nước sinh hoạt vải địa xóm Lũng Pán xã Cải Viên 0,28 0,28 0,28  Xã Cải Viên Tờ số: 53 (1/1000) 2023

- Hồ chứa nước sinh hoạt vải địa xóm Lũng Rẩu xã Cải Viên 0,22 0,22 0,22  Xã Cải Viên Tờ số: 114,125 (1/1000) 2023

- Hồ chứa nước sinh hoạt vải địa xóm Đông Có xã Cải Viên 0,21 0,21 0,21  Xã Cải Viên Tờ số: 23 (1/1000) 2023

- Hồ chứa nước sinh hoạt vải địa Cả Giỏng xã Lũng Nặm 0,22 0,22 0,22  Xã Lũng Nặm Tờ số: 78 (1/1000) 2023

- Hồ chứa nước sinh hoạt vải địa xóm Lũng Rỳ xã Nội Thôn 0,31 0,31 0,31  Xã Nội Thôn Tờ số: 01 (1/10000); 101 2023

- Hồ chứa nước sinh hoạt vải địa xóm Pác Hoan xã Nội Thôn 0,25 0,25 0,25  Xã Nội Thôn Tờ số: 01 (1/10000); 74,75 2023

- Hồ chứa nước sinh hoạt vải địa xóm Ngườm Luông xã Tổng Cọt 0,31 0,31 0,31  Xã Tổng Cọt Tờ số: 02 (1/10000); 55 2023

- Hồ chứa nước sinh hoạt vải địa xóm Cọt Nưa xã Tổng Cọt 0,28 0,28 0,28  Xã Tổng Cọt Tờ số: 02 (1/10000); 63 2023

59 Điểm du lịch Bãi Tình tại xã Thanh Long giai đoạn 1 20,00 20,00 0,13 19,87  Xã Thanh Long Tờ 68,69,02-BĐLN 2024
Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công 

năm 2024 (Dự kiến lần 1)

58

Quyết định số 3271/QĐ-BNN-KH ngày 22/7/2021 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Về 

chủ trương đầu tư Dự án xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục khu tỉnh Cao Bằng, vùng 

cao núi đá tỉnh Hà Giang và huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu; Văn bản số 277/BNN-KH ngày 

13/1/2022 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Về Thông báo kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 

dự án: Xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục khu tỉnh Cao Bằng, vùng núi đá tỉnh Hà 

Giang và huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu; Văn bản số 182/NS ngày 09/8/2022 của Trung tâm quốc 

gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn V/v đăng ký kế hoạch sử dụng đất cho dự án "xây 

dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục khu tỉnh Cao Bằng, vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang và 

huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu" tại tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 389/QĐ-BNN-TCTL ngày 

31/01/2023 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v phê duyệt dự án thành phần số 2: Xây 

dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục Khu, tỉnh Cao Bằng thuộc dự án Xây dựng các công 

trình cấp, trữ nước vùng Lục Khu tỉnh Cao Bằng, vùng núi đá tỉnh Hà Giang và huyện Mường Tè 

tỉnh Lai Châu; Văn bản số 1909/BNN-KH ngày 15/3/2024 của Bộ nông nghiệp V/v điều chỉnh phân 

khai chi tiết nội bộ kế hoạch vốn năm 2024 của dự án; Văn bản số 2100/TTr-SNN ngày 13/8/2024 

của Sở NN&PTNT tỉnh Cao Bằng đề nghị đăng ký điều chỉnh KHSD đất năm 2024; Tờ trình số 

2582/TTr-UBND ngày 15/8/2024 của UBND huyện Hà Quảng về việc đăng ký Danh mục các công 

trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2024 

(Điều chỉnh, bổ sung đợt 3)
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60 Hỗ trợ đầu tư du lịch cộng đồng tại Nặm Ngùa, xã Ngọc Động (giai đoạn 2) 0,58 0,58 0,40 0,18  Xã Ngọc Động Tờ 77 2024
Quyết định số 5326/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch 

vốn ngân sách trung ương năm 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia; 

0,0008 0,0008 0,0008 Xã Cần Yên Tờ số 30 (1/1000) 2024

0,0044 0,0044 0,0008 0,0036 Xã Lương Can Tờ số 47,60 (1/1000) 2024

62 Nhà bia tưởng niệm xã Quý Quân, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,03 0,03 0,03 Xã Quý Quân Tờ 1-BĐLN 2025

Kế hoạch số 2027/KH-UBND ngày 28/6/2024 của Uỷ ban nhân dân huyện Hà Quảng  V/v Kế hoạch 

đầu tư công năm 2025 huyện Hà Quảng (Dự kiến lần 1); Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 

30/8/2024 của UBND huyện Hà Quảng Về việc phê duyệt dự án Công trình: Nhà bia tưởng niệm xã 

Quý Quân, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

63  Xây mới nhà văn hóa xóm Mai Nưa, Thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng 0,02 0,02 0,02 TT Xuân Hoà Tờ 59-5 2025

Kế hoạch số 2027/KH-UBND ngày 28/6/2024 của Uỷ ban nhân dân huyện Hà Quảng  V/v Kế hoạch 

đầu tư công năm 2025 huyện Hà Quảng (Dự kiến lần 1); Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 

23/8/2024 của UBND thị trấn Xuân Hoà

64  Cải tạo, nâng cấp mở rộng nhà văn hóa Tổ phố 2, thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng 0,02 0,02 0,02 TT Thông Nông Tờ 52-5 2025
Kế hoạch số 2027/KH-UBND ngày 28/6/2024 của Uỷ ban nhân dân huyện Hà Quảng  V/v Kế hoạch 

đầu tư công năm 2025 huyện Hà Quảng (Dự kiến lần 1)

65  Cải tạo, nâng cấp mở rộng nhà văn hóa Tổ phố 3, thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng 0,01 0,01 0,01 TT Thông Nông Tờ 56-5,62-5 2025
Kế hoạch số 2027/KH-UBND ngày 28/6/2024 của Uỷ ban nhân dân huyện Hà Quảng  V/v Kế hoạch 

đầu tư công năm 2025 huyện Hà Quảng (Dự kiến lần 1)

66  Xây mới nhà văn hóa Tổ phố 5, thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng 0,02 0,02 0,02 TT Thông Nông Tờ 27 2025
Kế hoạch số 2027/KH-UBND ngày 28/6/2024 của Uỷ ban nhân dân huyện Hà Quảng  V/v Kế hoạch 

đầu tư công năm 2025 huyện Hà Quảng (Dự kiến lần 1)

67  Xây mới nhà văn hóa Tổ phố 6, thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng 0,04 0,04 0,04 TT Thông Nông Tờ 13 2025
Kế hoạch số 2027/KH-UBND ngày 28/6/2024 của Uỷ ban nhân dân huyện Hà Quảng  V/v Kế hoạch 

đầu tư công năm 2025 huyện Hà Quảng (Dự kiến lần 1)

68  Quy hoạch nhà văn hóa xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,10 0,10 0,06 0,04 Xã Thượng Thôn Tờ 42 2025
Quyết định số 3880/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND huyện Hà Quảng V/v Phê duyệt Đồ án 

Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2030

69  Trường THCS Đào Ngạn, xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,08 0,08 0,03 0,05 Xã Ngọc Đào Tờ 40 - xã Đào Ngạn (Cũ) 2025

Kế hoạch số 2027/KH-UBND ngày 28/6/2024 của Uỷ ban nhân dân huyện Hà Quảng  V/v Kế hoạch 

đầu tư công năm 2025 huyện Hà Quảng (Dự kiến lần 1); Quyết định số 4448/QĐ-UBND ngày 

18/10/2022 của UBND huyện Hà Quảng

0,25 0,25 0,15 0,10 Xã Ngọc Đào
Tờ 2-BĐLN, 8 (Xã Phù Ngọc 

cũ)
2025

0,15 0,15 0,10 0,05 Xã Hồng Sỹ Tờ 1-BĐLN, 81 xã Hồng Sỹ 2025

71
 Đường giao thông xóm Lũng Lâu - Lũng Nái Trong, xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 

Bằng 
0,36 0,36 0,36 Xã Thượng Thôn

Tờ 54,55,56,57 (Xã Vần Dính 

cũ)
2025

Quyết định số 3880/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND huyện Hà Quảng V/v Phê duyệt Đồ án 

Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2030

72
Mở mới đường giao thông liên xóm Bản Hoong - Nà Lẹng, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 

Bằng
0,70 0,70 0,05 0,10 0,55 Xã Trường Hà Tờ 69-BĐLN, 11,26,33,37,32 2025

Công văn số 4786/VPCP-QHĐP ngày 08/7/2024 của Văn phòng Chính Phủ V/v xử lý kiến nghị của 

Ban thường vụ Tỉnh uỷ Cao Bằng tại buổi làm việc với đồng chí Chủ tịch nước; Công văn số 

1817/UBND-TH ngày 18/7/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng V/v triển khai thực hiện kết 

luận của Chủ tịch nước Tô Lâm, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

73  Đường GTNT NVH  Nà Việt - Gạm Dầu, xã Lương Can, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,05 0,05 0,01 0,04 Xã Lương Can Tờ 60 2025
Kế hoạch số 2027/KH-UBND ngày 28/6/2024 của Uỷ ban nhân dân huyện Hà Quảng  V/v Kế hoạch 

đầu tư công năm 2025 huyện Hà Quảng (Dự kiến lần 1)

74  Đường nội đồng Cốc Vường (Mở mới đoạn 150m - Bê tông toàn tuyến dài 446m) 0,06 0,06 0,02 0,04 Xã Sóc Hà Tờ 31 2025
Báo cáo số 475/BC-UBND  ngày 15/7/2024 của UBND xã Sóc Hà V/v đề xuất các danh mục đầu tư 

bổ sung đầu tư công năm 2024

75
Nâng cấp, mở rộng đường GTNT từ QL4A đến xóm Lũng Rại, xã Nội Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh

Cao Bằng 
0,30 0,30 0,30 Xã Nội Thôn Tờ 93,94,103 2025

Quyết định số 3875/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND huyện Hà Quảng V/v Phê duyệt Đồ án 

Quy hoạch chung xây dựng xã Nội Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2030

76  Mở mới đường GTNT Lũng Chuống - Tiểng Lằm, xã Nội Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,26 0,26 0,15 0,11 Xã Nội Thôn Tờ 50,68 và 129 - BĐLN 2025
Quyết định số 3875/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND huyện Hà Quảng V/v Phê duyệt Đồ án 

Quy hoạch chung xây dựng xã Nội Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2030

Kế hoạch số 2027/KH-UBND ngày 28/6/2024 của Uỷ ban nhân dân huyện Hà Quảng  V/v Kế hoạch 

đầu tư công năm 2025 huyện Hà Quảng (Dự kiến lần 1); Quyết định số 3791/QĐ-UBND ngày 

31/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng

70
 Đường giao thông liên xã: Đoạn xóm Nà Giảo, Ngọc Đào - Làng Lình, Hồng Sỹ, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao Bằng. 

61 Công trình: Xây dựng, cải tạo lưới điện huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng năm 2024
Quyết định số 1303/QĐ-EVNNPC ngày 15/6/2023. Về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV cho 

công trình ĐTXD năm 2024 cho Công ty Điện lực Cao Bằng
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77  Đường nội đồng Kéo Sỹ - Lũng Cáo - Lũng Cáo Nhỏ, xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,33 0,33 0,03 0,30 Xã Tổng Cọt Tờ 02-BĐLN,69,83,84,96,97 2025
Quyết định số 3746/QĐ-UBND ngày 07/12/2023 của UBND huyện Hà Quảng V/v Phê duyệt Đồ án 

Quy hoạch chung xây dựng xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2030

78 Đường GTNT nội đồng xóm Nà Giảo, xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,03 0,03 0,02 0,01 Xã Ngọc Đào Tờ 22,23,26 2025
Kế hoạch số 3059/KH-UBND ngày 30/9/2024 của Uỷ ban nhân dân huyện Hà Quảng  V/v Kế hoạch 

đầu tư công năm 2025 huyện Hà Quảng (Dự kiến lần 2)

79 Đường nội đồng Đỏng Gà - Nà Dạng, xóm Bản Giàng, thị trấn Xuân Hoà, Hà Quảng, Cao Bằng 0,02 0,02 0,01 0,01 TT Xuân Hoà Tờ 8,9 tỷ lệ 1/1.000 2025
Kế hoạch số 3059/KH-UBND ngày 30/9/2024 của Uỷ ban nhân dân huyện Hà Quảng  V/v Kế hoạch 

đầu tư công năm 2025 huyện Hà Quảng (Dự kiến lần 2)

80
Mương Nà Tọ - Nà Cọn - Bó Tào (Đoạn nối tiếp mở mới 100m - Đổ bê tông toàn tuyến dài 300m -

rộng 2m) 
0,02 0,02 0,02 Xã Sóc Hà Tờ 31 2025

Báo cáo số 475/BC-UBND  ngày 15/7/2024 của UBND xã Sóc Hà V/v đề xuất các danh mục đầu tư 

bổ sung đầu tư công năm 2024

81  Xây kè bờ suối xóm Cốc Vường, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng 0,30 0,30 0,02 0,28 Xã Sóc Hà Tờ 25,30,31 2025
Báo cáo số 475/BC-UBND  ngày 15/7/2024 của UBND xã Sóc Hà V/v đề xuất các danh mục đầu tư 

bổ sung đầu tư công năm 2024

82  Xây dựng bể nước xóm Làng Lỷ (Trưởng xóm 7) 0,02 0,02 0,02 Xã Nội Thôn Tờ 30 2025
Quyết định số 3875/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND huyện Hà Quảng V/v Phê duyệt Đồ án 

Quy hoạch chung xây dựng xã Nội Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2030

83  Xây dựng bể nước xóm Làng Lỷ (Giáp hộ Lý Thanh Bình) 0,02 0,02 0,02 Xã Nội Thôn Tờ 45 2025
Quyết định số 3875/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND huyện Hà Quảng V/v Phê duyệt Đồ án 

Quy hoạch chung xây dựng xã Nội Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2030

84  Xây dựng bể nước xóm Làng Lỷ (Giáp hộ Lý Tu A) 0,02 0,02 0,02 Xã Nội Thôn Tờ 45 2025
Quyết định số 3875/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND huyện Hà Quảng V/v Phê duyệt Đồ án 

Quy hoạch chung xây dựng xã Nội Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2030

85
Xây dựng bể nước xóm Làng Lỷ (Giáp hộ Bí thư xóm của xóm Làng Lỷ - Khu các hộ sâm canh trên

địa bàn xã Lũng Nặm) 
0,02 0,02 0,02 Xã Lũng Nặm Tờ 91 2025

Quyết định số 3875/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND huyện Hà Quảng V/v Phê duyệt Đồ án 

Quy hoạch chung xây dựng xã Nội Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2030

86  Bể nước công cộng xóm Ngườm Vài, xã Nội Thôn, huyện Hà Quảng 0,03 0,03 0,03 Xã Nội Thôn Tờ 12 2025
Quyết định số 3875/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND huyện Hà Quảng V/v Phê duyệt Đồ án 

Quy hoạch chung xây dựng xã Nội Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2030

87  Bể nước công cộng xóm Nhi Tảo, xã Nội Thôn, huyện Hà Quảng 0,03 0,03 0,03 Xã Nội Thôn Tờ 116 2025
Quyết định số 3875/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND huyện Hà Quảng V/v Phê duyệt Đồ án 

Quy hoạch chung xây dựng xã Nội Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2030

88 Bể nước công cộng xóm Cả Tiểng, xã Nội Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,02 0,02 0,02 Xã Nội Thôn Tờ 39 2025
Kế hoạch số 3059/KH-UBND ngày 30/9/2024 của Uỷ ban nhân dân huyện Hà Quảng  V/v Kế hoạch 

đầu tư công năm 2025 huyện Hà Quảng (Dự kiến lần 2)

89 Bể nước công cộng xóm Lũng Chuống, xã Nội Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,02 0,02 0,02 Xã Nội Thôn Tờ 34 2025
Kế hoạch số 3059/KH-UBND ngày 30/9/2024 của Uỷ ban nhân dân huyện Hà Quảng  V/v Kế hoạch 

đầu tư công năm 2025 huyện Hà Quảng (Dự kiến lần 2)

90 Bể nước tập trung Lũng Loỏng, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,02 0,02 0,02 Xã Trường Hà Tờ 84 (Tờ 14 xã Nà Sác cũ) 2025
Kế hoạch số 3059/KH-UBND ngày 30/9/2024 của Uỷ ban nhân dân huyện Hà Quảng  V/v Kế hoạch 

đầu tư công năm 2025 huyện Hà Quảng (Dự kiến lần 2)

91 Bể nước tập trung Mã Lịp, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,03 0,03 0,03 Xã Trường Hà
Tờ 75 (Tờ 5 xã Nà Sác cũ); Tờ 

79 (Tờ 9 xã Nà Sác cũ)
2025

Kế hoạch số 3059/KH-UBND ngày 30/9/2024 của Uỷ ban nhân dân huyện Hà Quảng  V/v Kế hoạch 

đầu tư công năm 2025 huyện Hà Quảng (Dự kiến lần 2)

92 Bể nước tập trung Lũng Pìa, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,02 0,02 0,02 Xã Trường Hà
Tờ 61 - BĐLN (Tờ 01 - BĐLN 

xã Nà Sác cũ)
2025

Kế hoạch số 3059/KH-UBND ngày 30/9/2024 của Uỷ ban nhân dân huyện Hà Quảng  V/v Kế hoạch 

đầu tư công năm 2025 huyện Hà Quảng (Dự kiến lần 2)

0,0052 0,0052 0,0014 0,0008 0,0030 TT Xuân Hoà
Tờ số: 02 (1/10.000); 08 

(1/500); 103,107,108 (1/1000)
2025

0,0008 0,0008 0,0008 Xã Mã Ba Tờ số: 39 (1/1000) 2025

0,0120 0,0120 0,0008 0,0014 0,0098 Xã Nội Thôn
Tờ số: 01 (1/10.000) 

34,35,36,37,38,53 (1/1000)
2025

0,0028 0,0028 0,0028 Xã Thanh Long Tờ: 01(1/10.000) 20 (1/1000) 2025

94  Điện sinh hoạt xóm Trà Phìn, xã Lương Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,02 0,02 0,01 0,01 Xã Lương Thông Tờ 02-BĐLN, 117,118,119 2025
Kế hoạch số 3059/KH-UBND ngày 30/9/2024 của Uỷ ban nhân dân huyện Hà Quảng  V/v Kế hoạch 

đầu tư công năm 2025 huyện Hà Quảng (Dự kiến lần 2)

D
CÁC KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, BÁN TÀI SẢN TRÊN ĐẤT, CHUYỂN 

NHƢỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1
Đấu giá Phòng Tài chính - Kế hoạch (huyện Thông Nông cũ)

(Địa chỉ: thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng)
0,0621 0,0621 0,06  TT Thông Nông Tờ 51 2022

Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 23/2/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng V/v Phê duyệt Kế hoạch 

thu từ đất, tài sản trên đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 

08/4/2022 của UBND tỉnh Phê duyệt Kế hoạch thu từ đất, tài sản gắn liền với đất năm 2022; Quyết 

định số 845/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng V/v phê duyệt bổ sung địa chỉ 

bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện 

Hà Quảng (Đợt 1)

2 Đấu giá Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,3587 0,3587  TT Xuân Hoà Tờ 55 - 5 2023

Quyết định số 5522/QĐ-UBND  ngày 31 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Hà Quảng Về việc 

xin thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất, tự nguyện trả lại đất của ông Đàm Trọng Vĩnh, thường 

trú tổ 15, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

93
Xây dựng, cải tạo, CQT, nâng cao ĐTCCCĐ, giảm TTĐN lưới điện khu vực huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao Bằng năm 2025

Quyết định số 1232/QĐ-EVNNPC ngày 04/7/2024 của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc V/v duyệt 

danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2025 cho Công ty Điện lực Cao Bằng; Quyết 

định số 1450/QĐ-PCCB ngày 27/9/2024 của Công ty điện lực Cao Bằng V/v phê duyệt dự án đầu tư 

xây dựng công trình: Xây dựng, cải tạo, CQT, nâng cao ĐTCCCĐ, giảm TTĐN lưới điện khu vực 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng năm 2025



Đất trồng 

lúa (Ha)

Đất rừng 

phòng hộ 

(Ha) 

Đất rừng 

đặc dụng 

(Ha)

Đất rừng 

xản xuất 

(Ha)

Đất khác  

(Ha)

Căn cứ pháp lý (văn bản ghi vốn, văn bản chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ,..)STT Hạng mục

Diện 

tích Kế 

hoạch  

(Ha)

Diện tích 

hiện 

trạng  

(Ha)

Tăng thêm Vị trí, địa điểm
Dự án, 

công trình 

đăng ký 

mới

Diện tích 

(Ha)

Diện tích chia theo loại đất

Địa điểm 

(đến cấp xã)
Số tờ

Dự án, 

công trình 

chuyển 

tiếp từ 

năm 20..

3
Đấu giá quyền sử dụng đất: Các lô đất TĐC tại khu Tái định cư Cửa khẩu Sóc Giang, xã Sóc Hà, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,5260 0,5260  Xã Sóc Hà Tờ 26 (538 524 - 5 - b) 2023

Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc Phê 

duyệt Kế hoạch thu hồi từ đất, tài sản trên đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 

468/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng Về việc Phê duyệt bổ sung địa chỉ đấu 

giá quyền sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hà Quảng (đợt 1)

E

KHU VỰC CẦN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN VIỆC NHẬN 

CHUYỂN NHƢỢNG, THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, NHẬN GÓP VỐN BẰNG QUYỀN 

SỬ DỤNG ĐẤT

1
Dự án đầu tư khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá vôi Bản 

Chá, xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
2,134 2,134 2,134 Xã Ngọc Đào Tờ 02-BĐLN xã Phù Ngọc (Cũ) 2023

Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 22/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng V/v Quyết định 

chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư; Công văn số 655/UBND-NĐ ngày 

22/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng V/v Chấp thuận việc Công ty TNHH 336 Cao Bằng 

nhận chuyển nhượng, góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án phi nông 

nghiệp

2
Trụ sở Uỷ ban nhân dân xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng (chuyển từ đất quốc phòng

sang đất xây dựng trụ sở, cụ thể từ Đồn Biên phòng Tổng Cọt)
0,767 0,767 0,77  Xã Tổng Cọt Tờ 77 2023

Văn bản số 2454/BQP-TM ngày 26/7/2022 của Bộ Quốc Phòng V/v chuyển giao đất quốc phòng 

của QK1 và BĐBP cho UBND tỉnh Cao Bằng quản lý, sử dụng; Văn bản số 3633/BĐBP-TM ngày 

31/8/2022 của Bộ độ biên phòng V/v chuyển giao đất quốc phòng của bộ đội biên phòng tỉnh Cao 

Bằng cho UBND tỉnh Cao Bằng quản lý, sử dụng; Văn bản số 2345/UBND-TH ngày 13/9/2022 của 

UBND tỉnh Cao Bằng V/v chuyển giao đất quốc phòng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng

Tổng 165,00 21,22 143,79 21,66 44,71 1,69 75,73


